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Học sinh làm bài trên giấy thi 
 

Câu 1: (2đ) Hãy chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống: mọc cách, thân leo, thân 
quấn, lá đơn, lá kép. 

Mồng tơi là loại …(1)…, leo bằng …(2)…, lá thuộc loại …(3)…, cách xếp lá 
trên cây là ……(4)……Lá mồng tơi thường dùng nấu canh rất bổ dưỡng, thanh nhiệt. 
Trà lời: 1......., 2........, 3........., 4........... 

 

Câu 2: (1đ) Em hãy sắp xếp nội dung cột A sao cho phù hợp với cột B. (Học sinh 
không cần kẻ bảng) 
 

Cột A Cột B 
1. Cây phượng 
2. Cây rau má 
3. Cây dừa 
4. Cây mướp 

A. Thân cột 
B. Thân leo 
C. Thân gỗ 
D. Thân bò 

  

Trả lời: 1......., 2........, 3........., 4......... 
 

Câu 3: (2đ)  Để thấy rõ sự dài ra của thân cây, bạn Mai và bạn Kim ra vườn sinh vật 
của trường chọn 6 cây cải con đã có lá và đo chiều cao từng cây, sau đó bạn Mai nhẹ 
nhàng ngắt ngọn 3 cây và cẩn thận đánh dấu trên cây. Sau 7 ngày, hai bạn ra đo lại 
chiều cao cả 6 cây một lần nữa rồi đối chiếu kết quả ban đầu thì thấy có sự thay đổi.  
Theo em: 

a. Sự thay đổi chiều cao giữa các cây cải không ngắt ngọn và các cây ngắt ngọn 
là gì? 

b. Thân cây dài ra do đâu. 
c. Giải thích tại sao khi trồng đậu, bông vải… trước khi cây ra hoa, tạo quả người 

ta ngắt ngọn? Còn trồng cây lấy gỗ, lấy sợi thường chỉ tỉa cành không bấm 
ngọn? 
 

Câu 4: (2.5đ)  
a. Trong quá trình quang hợp cây xanh nhả khí ôxi cung cấp cho hoạt động hô 

hấp của con người và các sinh vật khác.Vậy có nên để nhiều chậu cây kiểng, 
hoa tươi trang trí trong nhà và phòng ngủ không? Vì sao? 

b. Quan sát sơ đồ sau: 
 

        Nước + Khí cacbônic                            Tinh bột    +  Khí ôxi 
 

     Hãy cho biết:  
  b1/ Nguyên liệu của quá trình quang hợp là gì. 
  b2/ Sản phẩm của quá trình quang hợp là gì. 
  b3/ Điều kiện cần thiết để quá trình quang hợp diễn ra là gì. 

 

Câu 5: (2.5đ)  Cây cần nước và muối khoáng để thực hiện các quá trình: Quang hợp, 
hô hấp và thoát hơi nước. Vậy nhờ bộ phận nào giúp cây lấy được nước và muối 
khoáng trong đất, nêu chức năng các phần của bộ phận đó. 
 ---Hết---  

  Ánh sáng 

Chất diệp lục 
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CÂU HỎI HƯỚNG DẪN CHẤM  
Câu 1:  (2đ) 
 

1. Thân leo   
2. Thân quấn    
3. Lá đơn 
4. Mọc cách 

Mỗi ý đúng 0.5đ 
Câu 2 (1đ) 1. C 

2. D 
3. A  
4  B 
     Mỗi ý đúng 0.25đ 

Câu 3: (2đ) a/ Các cây ngắt ngọn thân không cao thêm, các cây không ngắt ngọn 
thân cao thêm( 0.5đ) 
b/ Thân dài ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh ngọn (0.5đ) 
c/ Để cây phát triển cành cho nhiều hoa, quả.(0.5đ) 
    Để cây phát triển chiều cao cho nhiều gỗ, sợi (0.5đ) 

Câu 4 (2.5đ) a/ Không (0.5đ). Vì khi cây hô hấp hút khí ôxy và nhả ra khí 
cacbonic sẽ làm chúng ta bị ngat khí (0.5đ) 
b1/ Nước và khí cacbônic.(0.5đ) 
b2/ Tinh bột và khí ôxi.(0.5đ) 
b3/ Ánh sáng và diệp lục.(0.5đ) 

Câu 5: (2.5đ) - Rễ (0.5đ) 
� Gồm 4 miền: 
- Miền trưởng thành: dẫn truyền.(0.5đ) 
- Miền hút: hấp thụ nước và muối khoáng.(0.5đ) 
- Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra.(0.5đ) 
- Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ.(0.5đ) 

  

---Hết--- 

 

 

 

 

 

 

 


